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1 765 Tủ đứng 1 Cái

Việt 

Nam

Việt 

Nam 2016 2016 13.200.000 0 Hỏng Dược

2 531 Máy tính Macbook Air 1 Cái APPLE

Trung 

Quốc 2014 2015 28.650.000 0 Hỏng SKMT

3 544 Máy ảnh KTS Canon 1 Cái CanonSX500IS 661053000124 Canon Nhật Bản 2013 2013 11.339.000 0 Hỏng SKMT

4 454 Máy tính xách tay 1 Cái HP Nhật Bản 2013 2013 15.800.000 0 Hỏng PCBTN

5 452 Máy chiếu 1 Cái VPL-CX76 2011507 Sony Nhật Bản 2010 2010 27.195.445 0 Hỏng PCBTN

6 339 Tủ hút hơi khí độc 1 Bộ EFH 5A1 2006-15984 Esco Indonesia 2012 2013 40.865.296 0 Hỏng Hóa sinh

7 365 Tủ mát bảo quản mẫu 1 Bộ LR370WPRO 81584 Evermed Ý 2012 2013 166.513.996 0 Hỏng Hóa sinh

8 335 Máy lắc vortex 1 Bộ Classis 225339 Velp Italy 2012 2013      11.877.619 0 Hỏng Hóa sinh

9 411

Hệ thống máy phá mẫu phản ứng 

phụ trợ cho AAS 1 HT Qwave 1000 12-1004 Questron Canada 2012 2013    538.755.181 0 Hỏng Hóa sinh

10 482 Máy tính Macbook Air 1 Cái A1466 EMC2925 CO2PMODEG940

California 

Assembled

Trung 

Quốc 2015 2015  24.100.000 0 Cũ, hỏng KSTCT

11 495 Máy tính để bàn 1 Cái W19438E 101VNHJ1P929

LG 

ELECTRONICS 

VIET NAM

Hàn

 Quốc 2007 2007 12.000.000 0 Cũ , hỏng KSTCT

12 833 Máy tính xách tay Dell 1 Cái Latitude E5430 Latitude E5430 DELL

Trung 

Quốc 2013 2013      39.600.000 0 Cũ , hỏng TTGDSK

13 814 Máy chiếu, màn chiếu 1 Bộ Sony VPL-E241 Sony VPL-E241 Sony

Trung 

Quốc 2013 2013      36.300.000 0 Cũ , hỏng TTGDSK

14 805 Đèn ánh sáng lạnh 1 Cái Back Light 650 V Back Light 650 V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      22.943.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK
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Nhôm kính

 Mac Book Air 13-inch

HP 



15 805 Đèn ánh sáng lạnh 1 Cái Back Light 650 V Back Light 650 V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      22.943.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

16 805 Đèn ánh sáng lạnh 1 Cái Back Light 650 V Back Light 650 V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      22.943.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

17 806 Đèn ánh sáng lạnh 1 Cái Base light 220V Base light 220V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      22.261.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

18 806 Đèn ánh sáng lạnh 1 Cái Base light 220V Base light 220V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      22.261.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

19 804 Đèn ánh sáng 1 Cái Keylight 220V Keylight 220V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      21.491.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

20 804 Đèn ánh sáng 1 Cái Keylight 220V Keylight 220V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      21.491.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

21 804 Đèn ánh sáng 1 Cái Keylight 220V Keylight 220V Trung Quốc

Trung 

Quốc 2015 2015      21.491.250 0 Cũ , hỏng TTGDSK

22 553 Máy vi tính 1 Máy Compaq 510U CNU9349C2X HP Việt Nam 2010 2010 13.145.000 0

Hết khấu 

hao, máy 

cũ, hoạt BNN

23 605 Máy X.Quang KTS chuyên ngành 1 Máy D-0711SB 1841 Dongmun

Hàn

 Quốc 2012 2012    259.896.000 0

Hết khấu 

hao, hỏng BNN

24 614 Bìa tăng quang  1 Cái 2012 2012      26.000.000 0 Hỏng BNN

25 614 Bìa tăng quang  1 Cái 2012 2012      26.000.000 0 Hỏng BNN

26 614 Bìa tăng quang  1 Cái 2012 2012      26.000.000 0 Hỏng BNN

27 614 Bìa tăng quang  1 Cái 2012 2012      26.000.000 0 Hỏng BNN

28 614 Bìa tăng quang  1 Cái 2012 2012      26.000.000 0 Hỏng BNN

29 577

Thiết bị đo nhiệt độ 

da(Skintempratiremette) 1 Máy 4610 06H104231 YSI Mỹ 2006 2006      11.318.304 0 Hỏng BNN

30 557 Bàn hội trường 1 Cái Bàn gỗ Bàn quây Việt Nam Việt Nam 2011 2011      20.000.000 0 Hỏng BNN

31 695 Máy siêu âm màu Aloka 1 Cái SSD - 3500 20052032 Aloka Nhật Bản 2010 2010 1.047.267.648 0 Hỏng PKĐK

32 680 Đèn  soi TMH ( máy tính, máy in) 1  Bộ INV - 150 1208039

Medone 

Innotech Hàn Quốc 2012 2012    124.706.400 0 Hỏng PKĐK



33 705 Bộ Máy tính Aus + kay 1  Bộ VH192D A8LMIZ069209 August

Trung 

Quốc 2017 2017      12.880.000 0 Hỏng PKĐK

34 693 Bộ máy điện tim 6 cần 1  Cái 

CardiofaxS 

ECG - 1250K 3357 NihonKoHden 
Nhật Bản 2009 2009      54.500.000 0 Hỏng PKĐK

35 706 Bộ Máy tính HP + kay 1  Bộ HP V193b 3CQ52028P7 HP

Trung 

Quốc 2014 2014      10.631.500 0 Hỏng PKĐK

36 675

Bộ điều trị và các dụng cụ nhỏ đi 

kèm 3  Bộ  Trung Quốc

Trung 

Quốc 2012 2012      10.192.000 0 Cũ, hỏng PKĐK

37 182 Phần mềm MISA( YTDP) 1  PM MISA Việt Nam 2005 2005      12.950.000 0

Không còn

 sử dụng TCKT

38 992 Máy đo tốc độ máu lắng 1  Cái 3060 2010L1315 Labo One  Ấn độ 2012 2012    149.691.000 0 Hỏng VSHH

39 987 Máy sinh hóa tự động AU 400 1  Cái AU 400 9105323

Beckman

 Coulter Nhật 2010 2010 1.043.749.980 0 Hỏng VSHH

40 991 Kính hiển vi thường 1  Cái ECLIPSEE-E200 106134 Nikon

Trung 

Quốc 2011 2011      43.836.331 0 Hỏng VSHH

41 889 Tủ bảo quản thuốc Kirsch 1  Cái MED -340 3301003226 Krisch Đức 2009 2009    138.000.000 0 Hỏng VSHH

42 948 Hệ thống Real-time PCR 1  Cái 

Rotor-Gene-Q 

MDx R0213301 Qiagen Đức 2013 2013 1.694.400.000 0 Hỏng VSHH

43 838 Tủ ấm CO2 Shelab 1  Cái 3517-2 11002710 Shelab Mỹ 2011 2011    165.571.777 0 Hỏng VSHH

44 846

Thiết bị màng lọc cho XN nhanh 

(1 nhánh) 1  Cái 16694-2-50-06 2.04307369 Satorius Pháp 2011 2011      98.938.777 0 Hỏng VSHH

45 815 Thiết bị trợ Pipet 1  Cái Corning Mỹ 2009 2009      24.097.259 0 Hỏng VSHH

46 816 Máy đo pH 1  Cái 900-9050 /L06629 Precisa Thụy sỹ 2009 2009      19.018.670 0 Hỏng VSHH

47 826

Máy chạy nước cất 2 lần Aq 

A4000D 1  Cái Aquatron A4000D R0000101991 BIBBY Anh 2009 2010      98.000.000 0 Hỏng VSHH

48 969 Trợ Pipet 1  Cái Brand Đức 2010 2010      72.291.777 0 Hỏng VSHH

49 658 Máy tính xách tay 1  Cái HP Việt Nam 2011 2011 11.500.000 0 Hỏng KLNCompaq 510U



50 653 Máy điện tim 3 cần 1  Cái ECG1503 711030027

NewTech

Medical

 Limited Mỹ 2011 2011 38.902.500 0 Hỏng KLN

51 233

Máy sinh hiển vi phẫu thuật 

Takagi OM 1  Cái TAKAGI OM5 0906193
TAKAGI SEIKO 

CO.LTĐ Nhật Bản 2012 2013 160.000.000 0 Hỏng Da Liễu

52 249 Máy sinh hiển vi khám mắt Inami 1  Cái L-0189 J04082 INAMI Nhật Bản 2011 2012 112.000.000 0 Hỏng Da Liễu

53 70 Biển hiệu trung tâm 1  Cái Việt Nam Việt Nam 2018 2018 57.097.500 7.137.186 Hỏng TCHC

54 115 Máy phát điện 1  Cái DHY 20 KSE 11120023 Huyndai Hàn Quốc 2013 2013 356.840.061 0 Hỏng TCHC

55 18 Điều hòa 1  Cái Panasonic Nhật Bản 2013 2013 12.000.000 0 Hỏng TCHC

56 19 Điều hòa 1  Cái Carrier Nhật Bản 2012 2012 12.000.000 0 Hỏng TCHC

57 192 Điều hòa 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2009 2009 13.820.000 0 Hỏng TCHC

58 271 Điều hòa 1  Cái Panasonic

Trung

 Quốc 2011 2011 13.500.000 0 Hỏng TCHC

59 306 Điều hòa 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2010 2010      13.510.000 0 Hỏng TCHC

60 55 Điều hòa 1  Cái Panasonic Nhật Bản 2013 2013 10.430.000 0 Hỏng TCHC

61 695 Điều hòa 1  Cái Pansonic Nhật Bản 2014 2014 16.625.000 0 Hỏng TCHC

62 9 Điều hòa 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2010 2010 14.600.000 0 Hỏng TCHC

63 808 Điều hòa 1  Cái LG

Hàn

 Quốc 2015 2015 10.521.333 0 Hỏng TCHC

64 981 Điều hoà 1  Cái Daikin Thái Lan 2016 2016 23.755.239 0 Hỏng TCHC

65 959 Điều hoà 1  Cái Daikin Thái Lan 2016 2016 23.755.239 0 Hỏng TCHC

66 962 Điều hoà 1  Cái Daikin Thái Lan 2016 2016 23.755.239 0 Hỏng TCHC

67 Điều hòa 1  Cái LG

Hàn

 Quốc 2010 2010 10.500.000 0 Hỏng TCHC

Nhựa Đài loan

12000 BTU

18000 BTU

18000 BTU

18000 BTU

18000 BTU

9000 BTU

 18000 BTU

 18000 BTU

9000 BTU

12000 BTU

12000 BTU

12000 BTU

24000 BTU



68 Điều hòa 1  Cái Nakagawa Nhật Bản 2010 2010 9.000.000 0 Hỏng TCHC

69 Điều hòa Nakagawa 1  Cái Nakagawa Nhật Bản 2015 2015 7.524.000 0 Hỏng TCHC

70 Điều hòa Nagakawa 1  Cái Nakagawa Nhật Bản 2005 2005 6.050.000 0 Hỏng TCHC

71 Điều hòa Nakagawa 1  Cái Nakagawa Nhật Bản 2015 2015 7.524.000 0 Hỏng TCHC

72 Điều hòa LG 1  Cái LG

Hàn

 Quốc 2015 2015 8.234.000 0 Hỏng TCHC

73 Điều hòa Fufiare 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2010 2010 6.910.000 0 Hỏng TCHC

74 Điều hòa Fufiare 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2010 2010 6.910.000 0 Hỏng TCHC

75 Điều hòa 1  Cái LG

Hàn

 Quốc 2010 2010 9.000.000 0 Hỏng TCHC

76 Điều hòa 1  Cái LG

Hàn

 Quốc 2010 2010 9.550.000 0 Hỏng TCHC

77 Điều hòa Fufiare 1  Cái Fujiaire Nhật Bản 2010 2010 6.910.000 0 Hỏng TCHC

78 Điều hòa (Phòng ăn) 1  Cái Marco

Trung 

Quốc 2006 2006 9.000.000 0 Hỏng TCHC

Tổng cộng 7.420.829.071 7.137.186

  9000BTU

1 chiều 9000BTU

9000 BTU

1 chiều 9000BTU

9000 BTU

 18000BTU

Tổng cộng: 78 danh mục tài sản với nguyên giá: 7.420.829.071 Đồng; Hao mòn lũy kế: 7.413.691.885 Đồng; Giá trị còn lại là: 7.137.186 Đồng. Các tài sản 

đều trong tình trạng hỏng không có khả năng khắc phục

9000 2 cục 1 chiều

9000 2 cục 1 chiều

2 cục 1 chiều

9000 BTU

9000 2 cục 1 chiều


